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TÓM TẮT 

Với sự phát triển của hệ thống chuồng nuôi công nghiệp, điện năng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chăn 

nuôi lợn. Bài báo đo lường hiệu quả sử dụng điện và yếu tố ảnh hưởng trong chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên khảo sát 122 trang trại chăn nuôi lợn, áp dụng phương pháp phân 

tích màng bao dữ liệu (DEA) với vector phụ và hàm hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hiệu quả sử 

dụng điện của các trang trại tương đối thấp, với giá trị bình quân là 33,20%. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử 

dụng điện bao gồm kiểu chuồng nuôi, thời gian nuôi, mật độ nuôi, chi phí thức ăn chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu 

phản ánh một thực tế là chuồng kín tiêu tốn nhiều điện hơn so với chuồng hở, đánh đổi lại việc đảm bảo điều kiện 

chuồng nuôi tốt hơn. Từ các phát hiện trên, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giúp trang trại nâng cao hiệu quả 

sử dụng điện như đẩy nhanh thời gian nuôi, gia tăng mật độ lợn ở mức hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thức 

ăn chăn nuôi.  

Từ khóa: Chăn nuôi lợn, Hà Nội, hiệu quả sử dụng điện, hồi quy đa biến, phân tích màng bao dữ liệu (DEA). 

Electricity Use Efficiency in Fattening Pig Production in Hanoi, Vietnam  

ABSTRACT 

With the development of industrial pig housing systems, electricity plays a particularly important role in pig 

production. The paper measured electricity use efficiency and its determinants in pig production in Hanoi. The study 

was based on a survey of 122 pig farms and applied Data Envelopment Analysis (DEA) with sub-vector and a 

multivariate regression model. The results indicate that the average electricity use efficiency of the farms was 

relatively low, with an average value of 33.20%. The key factors affecting electricity use efficiency included housing 

type, production cycle length, stocking density, and feed costs. The findings reveal that closed housing systems 

consumed more electricity than open housing systems, reflecting a trade-off between higher energy consumption and 

better-controlled housing conditions. Based on these results, the study proposed several solutions for pig farms to 

improve electricity use efficiency, such as shortening the production cycle, increasing stocking density at an 

appropriate level, and enhancing feed use efficiency. 

Keywords: Pig production, electricity use efficiency, multiple linear regression, Data Envelopment Analysis (DEA). 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

VĆi sân lþợng 5,2 triòu tçn th÷t lợn hĄi xuçt 

chuồng, chën nuôi lợn đùng gùp 62% vào tổng 

sân lþợng th÷t täi Viòt Nam (Tổng cýc Thống kê, 

2024). Chën nuôi lợn đã chuyðn d÷ch theo hþĆng 

giâm chën nuôi nhú lê, hộ gia đónh, tëng mänh 

các hộ chën nuôi công nghiòp và trang träi quy 

mô lĆn. Trong 5 nëm vÿa qua, tỷ lò chën nuôi 

nông hộ giâm tÿ 5-7%/nëm; hiòn nay, sân lþợng 

lợn sân xuçt trong nông hộ nhú lê giâm còn  

35-40%, sân lþợng lợn sân xuçt trong hộ công 

nghiòp và trang träi chiïm 60-65% (ChþĄng 

Phþợng, 2024).  

Đặc thù cûa chën nuôi công nghiòp quy mô 

lĆn là hò thống chuồng träi khép kôn, đæu tþ 

công nghò cao, tă động hóa kiðm soát tiðu khí 

hêu chuồng nuôi; hò thống thiït b÷ tă động cung 

cçp, thĀc ën, nþĆc uống (Cýc Chën nuôi, 2023). 

Điòn nëng đùng vai trø quan trọng trong chën 
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nuôi lợn, đặc biòt là trong vên hành hò thống 

chuồng kín (Huong & cs., 2020).  

Tiït kiòm điòn trong chën nuôi đùng vai trø 

quan trọng vào să phát triðn bîn vĂng ngành 

nông nghiòp Viòt Nam vì giúp giâm chi phí sân 

xuçt. Theo þĆc tính cûa Cýc Chën nuôi (2024), 

một trang träi 200 con lợn tiêu thý khoâng 

330KW, vĆi chi phí khoâng 825.000 đồng/lĀa. 

Theo Farmvina (2018), chi phí tiîn điòn đð vên 

hành hò thống träi nuôi kín quy mô 1.000 lợn 

th÷t khoâng 5 triòu đồng/tháng, một lĀa lợn nuôi 

khoâng gæn 4 tháng thì chi phí tiîn điòn hït 

khoâng 20 triòu đồng. Mặt khác, theo thống kê 

cûa Têp đoàn Điòn lăc Viòt Nam (2024), lþợng 

khí CO2 phát thâi tÿ ngành nhiòt điòn chiïm tĆi 

70% tổng lþợng phát thâi khí nhà kính.  

Thuêt ngĂ hiòu quâ sân xuçt đþợc đþa ra 

bći Färe & cs. (2013) đþợc dùng đð đo lþąng khâ 

nëng cûa một cĄ sć sân xuçt ra nhiîu nhçt các 

đæu ra tÿ lþợng đæu vào hiòn cù (đ÷nh hþĆng 

đæu ra) hoặc tối thiðu hóa viòc sā dýng đæu vào 

trong khi vén giĂ nguyín đæu ra (đ÷nh hþĆng 

đæu vào). TþĄng tă nhþ vêy, hiòu quâ sā dýng 

điòn đþợc hiðu là khâ nëng giâm lþợng/chi phí 

tiîn điòn tiêu thý trong khi vén giĂ nguyên các 

đæu vào và đæu ra. Cho đïn nay, có một số 

nghiên cĀu trên trên thï giĆi tiïn hành đo lþąng 

hiòu quâ sā dýng nëng lþợng trong chën nuôi. 

Kït quâ nghiên cĀu cûa Elahi & cs. (2019), đo 

lþąng hiòu quâ sā dýng nëng lþợng cûa 360 

trang träi nuôi trâu hộ gia đónh täi tõnh Punjab 

(Pakistan), chõ ra rìng hiòu quâ sā dýng nëng 

lþợng là 0,08, cho thçy các đæu vào nëng lþợng 

đang b÷ sā dýng quá mĀc. Nghiên cĀu cûa 

Azadeh & cs. (2024) xem xét hiòu quâ sā  

dýng nëng lþợng trong chën nuôi ć Iran chõ ra 

rìng mĀc tiêu thý nëng lþợng cao, lên tĆi 

93.602,34 MJ/tçn, cho thçy să phý thuộc lĆn vào 

các nguồn nëng lþợng không tái täo, đặc biòt là 

nhiên liòu hóa thäch. Nghiên cĀu cûa Divya & 

cs. (2012) đánh giá mô hónh sā dýng nëng lþợng 

trong sân xuçt sĂa bò, dăa trên số liòu sĄ cçp 

thu thêp tÿ 60 hộ chën nuôi bø sĂa täi Ấn Độ. 

Kït quâ cho thçy mĀc nëng lþợng đæu vào bình 

quân trên mỗi con/ngày cao nhçt ć các trang 

träi quy mô lĆn (182,59MJ), tiïp đïn là trang 

träi quy mô trung bình (178,30MJ) và quy mô 

nhú (159,38MJ), vĆi mĀc trung bình chung  

là 173,85MJ. 

Ở Viòt Nam, có rçt ít nghiên cĀu vî sā dýng 

nëng lþợng/điòn trong chën nuôi. Theo khuyïn 

cáo cûa Têp đoàn Điòn lăc Viòt Nam (2017), 

trong lönh văc chën nuôi, đð sā dýng nëng lþợng 

tiït kiòm, hiòu quâ, chû hộ cæn quy hoäch 

chuồng träi phù hợp vĆi diòn tích, triòt đð sā 

dýng ánh sáng và thông gió tă nhiên, hän chï 

sā dýng các loäi bùng đèn sợi đốt đð chiïu sáng 

và sþći çm trong trang träi chën nuôi. Đồng 

thąi, cæn xây dăng và phát triðn công trình, 

thiït b÷ khí sinh học (biogas) đð xā lý chçt thâi 

chën nuôi, täo nguồn nëng lþợng sinh học cæn 

đþợc chú trọng. Theo nghiên cĀu cûa Farmvina 

(2018), chi phí tiîn điòn/1kg lợn hĄi đối vĆi 

trang träi quy mô 1.000 con vĆi hò thống chuồng 

khép kôn là 200 đồng, trong khi nù là 41,25 đồng 

đối vĆi trang träi có quy mô 200 con, sā dýng hò 

thống chuồng hć (Cýc Chën nuôi, 2024).  

Các nghiên cĀu ć Viòt Nam và thï giĆi đã 

đî cêp đïn một số khía cänh cûa viòc sā dýng 

điòn trong chën nuôi gia súc. Tuy nhiín, vén tồn 

täi một số khoâng trống nghiên cĀu cæn đþợc 

tiïp týc làm sáng rõ. ThĀ nhçt, phæn lĆn nghiên 

cĀu trþĆc đåy sā dýng phþĄng pháp kỹ thuêt đð 

đo lþąng lþợng điòn hoặc nëng lþợng tiêu 

thý/đĄn v÷ sân phèm. Điîu này không cho chõ ra 

đþợc mối quan hò giĂa điòn nëng tiíu thý và các 

đæu vào khác đối vĆi đæu ra. Trong thăc tï, tçt 

câ các đæu vào và đæu ra đîu có mối liên quan 

mêt thiït vĆi nhau. ThĀ hai, cho đïn thąi điðm 

cûa nghiên cĀu này, täi Viòt Nam chþa cù bçt 

kỳ nghiên cĀu nào tiïn hành đo lþąng hiòu quâ 

sā dýng điòn trong chën nuôi; đåy là một trong 

nhĂng khoâng trống cù ý nghöa đð tiïn hành 

nghiên cĀu này. Mýc tiêu chính cûa nghiên cĀu 

này là đo lþąng hiòu quâ sā dýng điòn và phân 

tích các yïu tố ânh hþćng đïn hiòu quâ sā dýng 

điòn trong chën nuôi lợn trín đ÷a bàn thành phố 

Hà Nội. Trín cĄ sć sć đù, nghiín cĀu đî xuçt 

một số giâi pháp nâng cao hiòu quâ sā dýng 

điòn, góp phæn tiït kiòm chi phí, sā dýng điòn 

tiït kiòm, hiòu quâ trong lönh văc chën nuôi 

chën nuôi nùi riíng và ngành nëng lþợng cûa 

Viòt Nam nói chung.  
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chọn điểm và mẫu  

VĆi đàn lợn khoâng 1,3 triòu con, chiïm 

khoâng 5% tổng số đæu lợn câ nþĆc, Hà Nội đþợc 

lăa chọn làm điðm nghiên cĀu. Bên cänh đù, hò 

thống trang träi chën nuôi ć Hà Nội rçt đa 

däng, bao gồm các loäi hónh chën nuôi công 

nghiòp, bán công nghiòp và truyîn thống vĆi các 

quy mô lĆn, vÿa và nhú và các hình thĀc chën 

nuôi công nghiòp và chën nuôi tþ nhån (Huong 

& cs., 2023). Hà Nội cù 126 xã/phþąng, trong đù 

chën nuôi lợn têp trung ć các xã nhþ Nghöa 

Phú, Xuân Mai, Phú Hòa, Quâng B÷ (huyòn 

ChþĄng Mỹ cü), xã Vêt Läi, Cổ Đô, Bçt Bät 

(Huyòn Ba Vó cü), xã Thäch Thçt, xã Hòa Läc 

(huyòn Thäch Thçt cü). Theo số liòu tÿ Chi cýc 

Thú y Hà Nội (2023), tônh đïn 2023, Hà Nội có 

45.611 cĄ sć chën nuôi lợn, trong đù cù 43.256 hộ 

chën nuôi và 2.355 trang träi. Trong số các 

trang träi, có 273 trang träi chën nuôi công 

nghiòp, chiïm khoâng 11% tổng số trang träi 

trín đ÷a bàn Hà Nội. Mặc dù số lþợng trang träi 

công nghiòp không nhiîu, nhþng số đæu lợn cûa 

các trang träi công nghiòp chiïm 29,71% số 

lþợng lợn trên toàn thành phố. Các trang träi 

công nghiòp cù đặc thù là hò thống chuồng kín, 

đþợc xây dăng theo tiêu chuèn cûa các têp đoàn 

thĀc ën chën nuôi ký hợp đồng vĆi chû träi 

(Huong & cs., 2025). Trong nghiên cĀu này, 

chúng tôi têp trung vào loäi hónh chën nuôi 

trang träi. Theo Ngh÷ đ÷nh 13/2020/NĐ-CP 

hþĆng dén thi hành Luêt Chën nuôi, nhĂng cĄ 

sć chën nuôi cù trín 10 đĄn v÷ vêt nuôi đþợc xïp 

vào quy mô trang träi. Đối vĆi cĄ sć chën nuôi 

lợn th÷t, số đæu lợn theo quy đ÷nh là trên 50 con 

täi cùng thąi điðm.  

Vì nghiên cĀu sā dýng mô hình hồi quy đa 

biïn, nên số lþợng méu đþợc xác đ÷nh theo công 

thĀc cûa Tabachnick & cs. (2013) đî xuçt: N > 50 

+ 8m, trong đù N là số méu cæn thu thêp, m là số 

biïn đþợc sā dýng trong mô hình hồi quy. Số biïn 

dă kiïn đþa vào mô hónh hồi quy Tobit là m = 9, 

số méu tối thiðu cæn thu thêp là 122 méu.  

Do khù khën trong viòc tiïp cên các trang 

träi vì tình hình d÷ch bònh, chúng tôi lăa chọn 

phþĄng pháp chọn méu däng lën cæu tuyït 

snowballing. Chúng tôi nhą să giĆi thiòu cûa các 

chû trang träi đã biït đð tiïp cên các chû trang 

träi khác. Đối tþợng phúng vçn là chû trang 

träi; nội dung phúng vçn bao gồm các thông tin 

chung vî nhân khèu học; tình hình sā dýng đæu 

vào và đæu ra trong chën nuôi lợn; tình hình sā 

dýng điòn nëng. Tổng số lþợng méu điîu tra là 

122 méu, têp trung ć 05 xã là Phú Nghöa (30 

méu), Quâng B÷ (30 méu), Vêt Läi (30 méu), Cổ 

Đô (22 méu), Thäch Thçt (10 méu). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Vector phụ DEA 

PhþĄng pháp phi tham số (vector phý DEA) 

và phþĄng pháp tham số (SFA) là hai phþĄng 

pháp phổ biïn đþợc sā dýng đð đo lþąng hiòu 

quâ sā dýng điòn. Trong nghiên cĀu này, 

phþĄng pháp phi tham số đþợc lăa chọn đð đo 

lþąng hiòu quâ sā dýng điòn vó phþĄng pháp 

này không đøi húi phâi xây dăng một hàm sân 

xuçt đặc thù nhþ SFA và cho phép đo lþąng 

hiòu quâ theo quy mô (Reinhard & cs., 2000).  

Đð đo lþąng hiòu quâ sā dýng điòn, nghiên 

cĀu sā dýng phþĄng pháp DEA vĆi vector phý 

(Fare & cs., 1994). Hiòu quâ sā dýng điòn là tỷ 

số giĂa lþợng điòn tối thiðu (đþợc sā dýng bći 

các trang träi hoät động hiòu quâ) vĆi lþợng 

điòn thăc tï (đþợc sā dýng bći một trang träi 

nào đù), vĆi điîu kiòn giĂ nguyín các đæu ra và 

đæu vào còn läi (Hình 1). Giâ sā F1 và F2 là hai 

trang träi hiòu quâ (sā dýng ít nhçt đæu vào vĆi 

đæu ra quan sát đþợc), hónh thành đþąng biên 

sân xuçt. Trang träi A nìm trong đþąng biên 

sân xuçt nín không đät đþợc hiòu quâ. Đð đät 

đþợc hiòu quâ sā dýng điòn vĆi các đæu vào và 

đæu ra khác cố đ÷nh, träi A cæn phâi cít giâm 

lþợng điòn sā dýng täi điðm A’. Tõ số  

k = 0’A’/0’A đo lþąng hiòu quâ sā dýng điòn cûa 

träi A, luôn nìm trong khoâng (0;1]. Trong quá 

trình phúng vçn các chû träi vî lþợng điòn tiêu 

thý theo tháng thì họ không nhĆ đþợc câu trâ 

ląi. Thay vào đù, họ nhĆ số tiîn điòn họ phâi trâ 

hàng tháng. Do đù, thay vó viòc sā dýng lþợng 

điòn tiêu thý (KW) là biïn đæu vào, chúng tôi đã 

sā dýng biïn chi phí tiîn điòn. 
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Nguồn: Mô phỏng theo Lansink & cs. (2002). 

Hình 1. Hiệu quâ sử dụng điện 

Hiòu quâ sā dýng điòn cûa träi thĀ i đþợc 

tính theo công thĀc 1 (CT1): 

kMin

  

i
Subject to y Y 0      (1) 

k k k

i
x X 0      (2) 

n k n k

i
x X 0   

 
(3) 

N1’ =1  (4) 

  0  (5) 

Trong đù: 

 là vô hþĆng 

N1 là vector cûa 1 

 là vector hìng số 

k là hiòu quâ sā dýng điòn cûa trang träi 

thĀ i, nìm trong đoän (0;1] 

n k

i
x 

 và n kX  là đæu vào bçt kỳ và các đæu 

vào X khi không đþa đæu vào điòn vào mô hình 

k

i
x và kX là khi trong mô hình chõ có biïn 

đæu vào điòn 

Thông thþąng, đæu vào và đæu ra së tëng 

cùng một tỷ lò, ngþąi ta gọi đù là không đổi theo 

quy mô (constant returns to scale - CRS) và giâ 

đ÷nh là các trang träi luôn hoät động trong quy 

mô tối þu. Tuy nhiín, trong thăc tï, không phâi 

lúc nào các trang träi cüng đät đþợc quy mô tối 

þu, và tỷ lò tëng đæu ra khác biòt vĆi tỷ lò  

tëng đæu vào, lúc này chúng ta quan tåm đïn  

să thay đổi theo quy mô (variable returns to 

scale - VRS). Nghiên cĀu này đo lþąng hiòu quâ 

kỹ thuêt trên câ hai khía cänh: không đổi theo 

quy mô và biïn đổi theo quy mô. Coelli & cs. 

(2002) chõ ra rìng 
k k

CRS VRS
SE      

Trong đù: SE là hiòu quâ theo quy mô 
k

CRS


và 
k

VRS
 là hiòu quâ không đổi theo quy mô và 

thay đổi theo quy mô. Khi SE = 1, trang träi đã 

đät đþợc quy mô sân xuçt tối þu, khi SE < 1 

trang träi có thð điîu chõnh quy mô sân xuçt đð 

nâng cao hiòu quâ sā dýng điòn. 

2.2.2. Mô hình hồi quy đa biến (OLS) 

Do số lþợng các träi mà chúng tôi điîu tra 

đþợc khá khiêm tốn (122 trang träi), có thð chþa 

đâm bâo tônh đäi diòn cho đ÷a bàn Hà Nội và së 

đþợc chúng tôi hoàn thiòn trong các nghiên cĀu 

trong tþĄng lai. Đð hiòu chõnh các sai lòch trong 

hò số þĆc lþợng, chúng tôi sā dýng kỹ thuêt 

bootstrap 2.000 læn điðm hiòu quâ sā dýng điòn 

cûa các trang träi giúp giâm sai số trong þĆc 

lþợng (Simar & Wilson, 2007). 
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Bâng 1. Giâi thích các biến độc lập sử dụng trong mô hình hồi quy đa biến 

Tên biến Đơn vị tính Giải thích biến 

Trình độ học vấn Năm Số năm đi học của chủ hộ/trại 

Thời gian nuôi 1 lứa Tháng Thời gian từ nuôi từ khi lợn con đạt 5kg đến khi xuất chuồng (khoảng 80kg trở lên) 

Mật độ lợn Con/m
2
 Tỷ lệ số lợn/diện tích chuồng nuôi 

Số nái Con Số lượng nái hiện có 

Tần suất vệ sinh chuồng trại Lần/ngày Số lần vệ sinh chuồng trại bình quân/ngày 

Kiểu chuồng Kín/hở Chuồng kín có hệ thống làm mát tự động bằng quạt gió và dàn mát; chuồng hở 
tận dùng ánh sáng và làm mát tự nhiên 

Hố tắm Có/Không Hố tắm có chiều sâu khoảng 10cm, thiết kế dọc chuồng để dễ dàng thu gom 
chất thải của lợn 

Thời gian làm mát mái chuồng Giờ/ngày Thời gian phun nước lên mái chuồng để giảm nhiệt vào những ngày nắng nóng 

Chi phí thức ăn chăn nuôi Triệu đồng/lứa Chi phí mua cám công nghiệp 

Bâng 2. Tỷ lệ phần trăm nguồn tiêu thụ điện trong chăn nuôi lợn thịt 

Kiểu chuồng 
Nguồn tiêu thụ điện 

Thông gió làm mát (%) Bơm nước vệ sinh (%) Chiếu sáng (%) 

Chuồng kín Trung bình 57,40 12,16 30,44 

Độ lệnh chuẩn 10,01 4,14 9,18 

Chuồng hở Trung bình 35,50 42,67 21,83 

Độ lệnh chuẩn 9,67 10,86 8,64 

Ghi chú: Số liệu điều tra năm 2024. 

Điðm hiòu quâ sau khi đo lþąng bìng mô 

hình DEA k luôn nìm trong khoâng (0; 1]. Tuy 

nhiên, sau khi thăc hiòn kỹ thuêt bootstrap 2.000 

læn thó điðm hiòu quâ nìm trong khoâng (0,1). Do 

đù, chúng tôi sā dýng mô hình hồi quy đa biïn đð 

phân tích yïu tố ânh hþćng đïn hiòu quâ sā dýng 

điòn. Theo Wooldridge (2016), hàm hồi quy đa 

biïn đþợc mô tâ theo công thĀc 2 (CT 2): 

k = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 +… + βnXn + Ui 

(mô hình có n biïn độc lêp) 

Trong đù: 

k: Biïn phý thuộc là điðm hiòu quâ sā 

dýng điòn; 

X1, X2, X3 ... Xn: Biïn độc lêp bao gồm trình 

độ học vçn, thąi gian nuôi 1 lĀa, mêt độ lợn, số 

nái, tæn suçt vò sinh chuồng träi, kiðu chuồng, 

hố tím, thąi gian làm mát mái chuồng, chi phí 

thĀc ën chën nuôi đþợc mô tâ chi tiït trong 

bâng 1 (Huong & cs., 2020; Huong & cs., 2024; 

Ly & cs., 2016); 

β0: Hò số chặn (contanst); 

β1, β2, β3 ... βn: Các tham số hay hò số góc - 

phân ánh mĀc độ ânh hþćng cûa các biïn X lên 

biïn phý thuộc k; 

Ui: Phæn sai số là phæn biïn thiên cûa biïn 

phý thuộc k ch÷u ânh hþćng ngoài các biïn X 

đþa vào mô hónh. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nguồn tiêu thụ điện trong chăn nuôi lợn 

Nguồn tiêu thý điòn trong chën nuôi lợn bao 

gồm (i) quät thông gió làm mát, (ii) bĄm nþĆc 

chäy giàn mát và vò sinh chuồng träi; (iii) hò 

thống đèn chiïu sáng, đèn sþći và các thiït b÷ 

khác. Tỷ lò phæn trëm điòn đþợc tiêu thý tÿ các 

nguồn đối vĆi 2 hò thống chuồng kín và chuồng 

hć đþợc mô tâ trong bâng 1. Theo Huong & cs. 

(2020), chuồng kín là kiðu chuồng sā dýng hò 

thống làm mát tă động trong khi chuồng hć thì 

lçy không khí và ánh sáng tă nhiên. Kït quâ 

trình bày trong bâng 2 cho thçy, đối vĆi mô hình 
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chuồng kôn, điòn nëng đþợc sā dýng chû yïu cho 

hò thống quät thông gió làm mát, chiïm 57,40% 

lþợng điòn tiêu thý. Điòn nëng dùng cho bĄm 

nþĆc và vò sinh chuồng kín chiïm tỷ lò thçp hĄn 

(12,16%), trong khi tỷ lò này ć chuồng hć là 

42,67%, phân ánh thăc tï là chuồng hć sā dýng 

nhiîu điòn đð bĄm nþĆc vò sinh sàn chuồng và 

phun nþĆc làm mát mái chuồng vào mùa níng 

nóng (Huong & cs., 2020). Ngþợc läi, tỷ lò điòn 

cho chiïu sáng trong chuồng kín là 30,44%, cao 

hĄn so vĆi chuồng hć cho thçy să phý thuộc lĆn 

vào ánh sáng nhân täo, do đặc điðm khép kín cûa 

chuồng nuôi.  

Đối vĆi chuồng hć, cĄ cçu tiêu thý điòn có să 

khác biòt rõ ròt. Điòn nëng sā dýng cho thông gió 

và làm mát chõ chiïm 35,50%, thçp hĄn đáng kð 

so vĆi chuồng kín, do mô hình này chû yïu tên 

dýng thông gió tă nhiín. Trong khi đù, điòn cho 

bĄm nþĆc và vò sinh chiïm tỷ trọng cao nhçt 

(42,67%), phân ánh nhu cæu lĆn vî nþĆc trong 

làm mát, x÷t rāa chuồng träi. Điòn cho chiïu sáng 

chiïm tỷ lò thçp hĄn so vĆi chuồng kín (21,83%), 

do khâ nëng tên dýng ánh sáng tă nhiên. 

3.2. Hiệu quâ sử dụng điện 

Bâng 3 trình bày thống kê mô tâ các biïn 

đæu vào và đæu ra đþợc sā dýng trong mô hình 

DEA nhìm đánh giá hiòu quâ sā dýng điòn 

trong chën nuôi lợn. Độ lòch chuèn tþĄng đối lĆn 

cho thçy mĀc độ sā dýng yïu tố đæu và đæu ra 

giĂa các cĄ sć chën nuôi cù să khác biòt rçt lĆn, 

phân ánh tônh không đồng nhçt trong lönh văc 

chën nuôi lợn hiòn nay. 

Bâng 4 trình bày să phân bổ số lþợng các 

trang träi theo các nhùm điðm hiòu quâ sā dýng 

điòn, đþợc þĆc lþợng bìng mô hình DEA vĆi kỹ 

thuêt không đổi theo quy mô (CRS), biïn đổi 

theo quy mô (VRS) và hiòu quâ theo quy mô 

(SE). Kït quâ cho thçy có să khác biòt vî phân 

bổ các trang träi theo các nhùm điðm hiòu quâ.  

Xét theo hiòu quâ không đổi theo quy mô, 

phæn lĆn các trang träi têp trung ć nhóm có 

hiòu quâ thçp. Cý thð có tĆi hĄn 50% số trang 

träi cù điðm hiòu quâ dþĆi 20%. Chõ có 16,39% 

số trang träi đät điðm hiòu quâ bìng 100, tĀc là 

nìm trín đþąng biên sân xuçt tối þu. Điîu này 

cho thçy đa số các trang träi chþa đät đþợc hiòu 

quâ kỹ thuêt trong điîu kiòn không đổi theo quy 

mô. Giá tr÷ trung bình cûa điðm hiòu quâ sā 

dýng điòn là 33,2%, cù nghöa là các trang träi có 

thð cít giâm 66,8% lþợng điòn sā dýng mà 

không làm ânh hþćng đïn sân lþợng.  

Mô hình hiòu quâ thay đổi theo quy mô cho 

phép các trang träi có thð tối þu hùa viòc sā dýng 

đæu vào xét trên quy mô riêng biòt cûa trang träi. 

Theo mô hình này, cho thçy bĀc tranh khâ quan 

hĄn vî điðm hiòu quâ sā dýng điòn. Tỷ lò trang 

träi đät hiòu quâ bìng 100% tëng lín đáng kð, 

đät 30,33%. Đồng thąi, tỷ trọng các trang träi ć 

nhóm hiòu quâ thçp dþĆi 20% chõ còn khoâng 

13%. Điðm trung bình hiòu quâ sā dýng điòn đã 

tëng lín gæn gçp đôi so vĆi CRS, ć mĀc 62,18%, 

cho thçy các trang träi có thð tiït kiòm 37,82% 

chi phí tiîn điòn mà không ânh hþćng đïn hoät 

động sân xuçt. Điîu này chõ ra, khi loäi bú ânh 

hþćng cûa quy mô sân xuçt, nhiîu trang träi 

đang sā dýng điòn tþĄng đối hiòu quâ vî mặt kỹ 

thuêt. Să chênh lòch giĂa CRS và VRS hàm ý 

rìng hiòu quâ sā dýng điòn cûa nhiîu trang träi 

b÷ hän chï do tính kinh tï theo quy mô. 

Bâng 3. Tóm tắt các đầu vào  

và đầu ra trong mô hình DEA đo lường hiệu quâ sử dụng điện trong chăn nuôi lợn 

 Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

Thức ăn chăn nuôi (tấn/lứa) 276,41 305,39 19,64 1225,00 

Con giống (triệu đồng/lứa) 724,41 790,72 40,00 3499,98 

Lao động (công/lứa) 372,73 489,63 14,43 2399,99 

Chi phí cố định (triệu đồng/lứa) 112,34 163,25 2,00 1096,00 

Chi phí điện (triệu đồng/lứa) 45,21 57,15 0,90 294,00 

Chi phí khác (triệu đồng/lứa) 198,83 223,44 2,00 1000,00 

Sản lượng lợn hơi xuất chuồng (tấn/lứa) 114,87 123,50 9,00 550,00 

Ghi chú: Số liệu điều tra năm 2024 
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Bâng 4. Thống kê số lượng các trang trại theo nhóm điểm hiệu quâ sử dụng điện 

Nhóm điểm hiệu quả 
CRS VRS SE 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

0 < 
k
  10 26 21,31 5 4,10 8 6,56 

10 < 
k
  20 38 31,15 11 9,02 12 9,84 

20 < 
k
  30 7 5,74 18 14,75 24 19,67 

30 < 
k
  40 8 6,56 9 7,38 16 13,11 

40 < 
k
  50 5 4,10 12 9,84 6 4,92 

50 < 
k
  60 3 2,46 7 5,74 9 7,38 

60 < 
k
  70 3 2,46 9 7,38 7 5,74 

70 < 
k
  80 4 3,28 6 4,92 6 4,92 

80 < 
k
  90 4 3,28 5 4,10 6 4,92 

90 < 
k
 < 100 4 3,28 3 2,46 8 6,56 

100 20 16,39 37 30,33 20 16,39 

Giá trị trung bình (%) 33,20 62,18 50,22 

Độ lệch chuẩn 36,04 34,32 33,26 

Ghi chú: CRS, VRS, SE lần lượt là hiệu quả sử dụng điện không đổi, biến đổi và hiệu quả theo quy mô  

Bâng 5. Thống kê các biến sử dụng  

trong mô hình phân tích yếu tố ânh hưởng đến hiệu quâ sử dụng điện 

Các biến Giá trị trung bình số lượng Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

Điểm hiệu quả sử dụng điện
(a) 

(%) 40,86 20,43 1,21 65,96 

Trình độ học vấn (năm) 8,57 3,74 0,00 17,00 

Thời gian nuôi/lứa (tháng) 5,78 0,82 4,00 8,00 

Mật độ lợn (con/m
2
) 0,49 0,24 0,02 0,82 

Số nái (con) 2,99 4,61 0,00 17,00 

Tần suất vệ sinh chuồng trại (lần/ngày) 1,90 0,50 1,00 3,00 

Loại chuồng nuôi:     

Chuồng kín 59    

Chuồng hở 63    

Hố tắm     

Có 90    

Không 32    

Thời gian làm mát mái chuồng (giờ) 1,58 3,12 0,00 10,00 

Chi phí thức ăn chăn nuôi (triệu đồng) 2,37 0,32 1,93 3,63 

Ghi chú: (a): Điểm hiệu quả VRS đã được bootstrap 2000 lần để hạn chế sai số chọn mẫu. 

Kït quâ phân tích hiòu quâ theo quy mô 

cûng cố thêm nhên đ÷nh trên. Chõ có 16,39% các 

trang träi đät hiòu quâ quy mô, trong khi phæn 

lĆn các trang träi phân bố ć nhóm hiòu quâ thçp 

dþĆi 40%. Điîu này cho thçy đa số các trang träi 

chþa vên hành ć quy mô tối þu, dén đïn viòc sā 

dýng điòn chþa đät đþợc hiòu quâ tốt nhçt. 

Trong dài hän, hiòu quâ sā dýng điòn có thð 

tëng lín nhą viòc điîu chõnh quy mô phù hợp. 

3.3. Yếu tố ânh hưởng đến hiệu quâ sử 

dụng điện 

Bâng 5 trình bày thống kê các biïn sā dýng 

trong mô hình hồi quy đa biïn phân tích các yïu 

tố ânh hþćng đïn hiòu quâ sā dýng điòn.  

Biïn phý thuộc là điðm hiòu quâ sā dýng điòn 

theo VRS, đþợc bootstrap 2.000 læn đð giâm  

sai số trong chọn méu (Simar & Wilson, 2007). 
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 Bâng 6. Yếu tố ânh hưởng đến hiệu quâ sử dụng điện trong chăn nuôi lợn 

Các biến Hệ số hồi quy Sai số chuẩn 

Trình độ học vấn (năm) 0,54 0,54 

Thời gian nuôi/lứa (tháng) -4,60
*
 2,63 

Mật độ lợn (con/m
2
) 21,08

**
 10,48 

Số nái (con) -0,94
*
 0,55 

Tần suất vệ sinh chuồng trại (lần/ngày) -9,31
**
 4,26 

Kiểu chuồng (hở) 24,43
***

 7,28 

Hố tắm (không) -6,89 6,19 

Thời gian làm mát mái chuồng (giờ) 1,22 0,70 

Chi phí thức ăn chăn nuôi (triệu đồng) -16,73
**
 7,50 

Hệ số chặn 99,49
***

 23,32 

Số quan sát 122 

Prob > F 0,0004 

R-squared 0,3066 

Giá trị trung bình VIF 1,7 

Ghi chú: *: P <0,1; **: P <0,05; ***: P <0. 

Các biïn đþợc lăa chọn đþa vào trong mô hónh liên 

quan đïn các đặc điðm nhân khèu học (trónh độ 

học vçn cûa chû träi), đặc điðm sân xuçt (thąi gian 

nuôi/lĀa, số lþợng nái, chi phí thĀc ën), đặc điðm 

chuồng nuôi (kín/hć, mêt độ lợn, có hố tím hay 

không, tæn suçt vò sinh, làm mát mái chuồng). 

Bâng 6 trình bày kït quâ hồi quy các yïu tố 

ânh hþćng đïn hiòu quâ sā dýng điòn trong 

chën nuôi lợn. Các biïn đþợc kiðm tra tþĄng 

quan trþĆc khi đþa vào mô hónh; hò số VIF bình 

quân là 1,7 cho thçy không tồn täi hiòn tþợng 

đa cộng tuyïn nghiêm trọng giĂa các biïn giâi 

thích. Giá tr÷ Prob > F nhú hĄn 0,01 chĀng tú 

các biïn độc lêp khi xét đồng thąi có ânh hþćng 

đïn hiòu quâ sā dýng điòn trong chën nuôi lợn. 

Hò số R2 đät 0,3066 cho thçy khoâng 30,66% 

biïn thiên cûa điðm hiòu quâ đþợc giâi thích bći 

các biïn trong mô hình. Mặc dù mĀc giâi thích 

chþa cao, đåy là kït quâ chçp nhên đþợc trong 

các nghiên cĀu thăc nghiòm cçp trang träi, nĄi 

hiòu quâ sân xuçt còn ch÷u ânh hþćng bći nhiîu 

yïu tố quan sát khác. 

Xét tÿng biïn cý thð, thąi gian nuôi có tác 

động åm đïn hiòu quâ sā dýng điòn, theo đù, 

mỗi tháng tëng lín làm giâm hiòu quâ sā dýng 

điòn đïn 4,6%. Mêt độ lợn cù tác động dþĄng 

đïn hiòu quâ sā dýng điòn và biín độ tác động 

tþĄng đối lĆn (21,08%). Số lợn nái tëng lín làm 

giâm hiòu quâ sā dýng điòn, nhþng mĀc giâm 

không đáng kð (0,94%). Một trong nhĂng yïu tố 

tác động mänh nhçt đïn hiòu quâ sā dýng điòn 

chính là kiðu chuồng nuôi, theo đù, chuồng hć së 

giúp nâng cao hiòu quâ sā dýng điòn lên 

24,43%. Bên cänh đù, chi phô thĀc ën cüng là 

một biïn có ânh hþćng lĆn (16,73%), làm giâm 

hiòu quâ sā dýng điòn. 

4. THẢO LUẬN 

Kït quâ đo lþąng hiòu quâ sā dýng điòn cûa 

trang träi chën nuôi theo CRS, VRS và SE cho 

thçy hæu hït các trang träi chþa sā dýng điòn 

một cách hiòu quâ. Điîu này chõ ra rìng vén còn 

có các cách thĀc đð trang träi chën nuôi lợn tiït 

kiòm chi phí tiîn điòn mà không ânh hþćng đïn 

sân lþợng sân xuçt và các yïu tố đæu vào khác. 

Hiòu quâ quy mô SE khoâng 50%, chõ ra rìng 

hæu hït các trang träi chþa hoät động trên một 

quy mô tối þu. Điîu này có thð đþợc lý giâi rìng 

quy mô cûa các trang träi điîu tra chþa đồng 

nhçt, có nhĂng trang träi chën nuôi công nghiòp 

có quy mô lĆn, có nhĂng trang träi tþ nhån cù 

quy mô nhú. Viòc không đồng nhçt vî quy mô 

chën nuôi së dén đïn điðm hiòu quâ theo quy mô 

có să chênh lòch lĆn (Huong & cs., 2024). Nghiên 

cĀu vî viòc sā dýng nëng lþợng trong chën nuôi 

trên thï giĆi cüng cù kït quâ tþĄng tă rìng các 

trang träi còn rçt nhiîu tiîm nëng đð cít giâm 

nëng lþợng sā dýng (Elahi & cs., 2019).  
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Vî yïu tố ânh hþćng đïn hiòu quâ sā dýng 

nëng lþợng, thąi gian nuôi cù tác động åm; điîu 

này cho thçy hiòu quâ giâm không chõ do điòn 

tëng mà do nëng suçt biên cûa đæu vào giâm dæn, 

trong khi tốc độ tëng trọng giâm dæn ć giai đoän 

cuối chu kỳ chën nuôi, khi lợn đã đät trọng lþợng 

tÿ 100-120kg, chuèn b÷ xuçt chuồng (Kusec & cs., 

2008). Điîu này gợi ý giâi pháp rìng lợn cæn đþợc 

xuçt chuồng (bán) ngay khi đät trọng lþợng tối 

þu, së giúp giâm đþợc chi phí tiîn điòn. Mặc dù 

vêy, giá câ cüng là yïu tố quan trọng đð trang träi 

quyït đ÷nh thąi điðm xuçt chuồng.  

Mêt độ lợn ânh hþćng đïn hiòu quâ sā dýng 

điòn, theo đù khi tëng mêt độ lợn lên thì së giúp 

tëng hiòu quâ sā dýng điòn. Điîu này có thð 

đþợc lý giâi rìng viòc tối þu hùa không gian 

chuồng nuôi giúp tiït kiòm điòn và nþĆc trong 

vò sinh và làm mát chuồng (Huong & cs., 2020). 

Tuy nhiên, trang träi cüng cæn xác đ÷nh mêt độ 

nuôi hợp lý đð đâm bâo sĀc khúe vêt nuôi. Lee & 

cs. (2016) chõ ra rìng mêt độ chën nuôi tối þu 

nín là 1,10 đïn 1,27 m2/con.  

Số lþợng nái tëng lín làm giâm nhì hiòu quâ 

sā dýng điòn, do trong quy trónh chën nuôi lợn đê 

thì các träi phâi thíp đèn úm lợn lợn 10-15 ngày. 

Lþợng điòn nëng tiíu thý trong giai đoän này là 

tþĄng đối lĆn. Một yïu tố khác ânh hþćng tiêu căc 

đïn hiòu quâ sā dýng điòn là chi phí thĀc ën chën 

nuôi. Mặc dù không có să liên quan trăc tiïp đïn 

hiòu quâ sā dýng điòn, nhþng cù thð đþợc giâi 

thích thông qua mô hình DEA - một mô hình 

đþợc xây dăng dăa trên tçt câ các đæu vào nhþ 

thĀc ën chën nuôi, chi phô giống, lao động, khçu 

hao, chi phô khác… Trong DEA, hiòu quâ là hàm 

cûa toàn bộ vector đæu vào. Do đù, biïn nào làm 

tëng đæu vào mà không làm tëng đæu ra tþĄng 

Āng së làm giâm hiòu quâ.  

Kiðu chuồng là một trong nhĂng yïu tố đặc 

biòt quan trọng ânh hþćng đïn hiòu quâ sā 

dýng điòn. Theo đù, kiðu chuồng kín së làm 

giâm hiòu quâ sā dýng điòn so vĆi kiðu chuồng 

hć truyîn thống. Đð vên hành hò thống làm 

mát, kiðm soát điîu kiòn khí hêu chuồng nuôi, 

chuồng kín sā dýng lþợng lĆn điòn đð chäy quät 

thông giù và bĄm nþĆc vào các giàn mát (Huong 

& cs., 2020). Có thï thçy rìng hiòu quâ sā dýng 

điòn thçp không cù nghöa là hiòu quâ tổng thð 

thçp. Đánh đổi chi phí tiîn điòn lĆn, khâ nëng 

kiðm soát khí hêu và d÷ch bònh cûa chuồng kín 

së tốt hĄn chuồng hć; đù đù, chuồng kín vén là 

hò thống chuồng träi đþợc khuyïn khích sā 

dýng ć các trang träi quy mô lĆn.  

Hän chï cûa nghiên cĀu: Nghiên cĀu còn 

tồn täi một số hän chï đð các nghiên cĀu sau 

tiïp týc khíc phýc và phát triðn. ThĀ nhçt, số 

lþợng méu điîu tra còn khiêm tốn, có thð chþa 

đâm bâo tônh đäi diòn cho chën nuôi lợn trên 

đ÷a bàn thành phố Hà Nội. ThĀ hai, viòc sā 

dýng chi phí tiîn điòn thay vó lþợng điòn tiêu 

thý (KW) có thð chþa phân ánh chính xác hiòu 

quâ kỹ thuêt trong sā dýng điòn. ThĀ ba, các 

nghiên cĀu trong tþĄng lai cù thð phân tích tác 

động cûa Āng dýng công nghò tiït kiòm điòn, tối 

þu hò thống thông gió, kiðm soát tă động nhiòt 

độ, chônh sách nëng lþợng… đïn hiòu quâ sā 

dýng điòn trong trang träi chën nuôi, đð đþa ra 

giâi pháp trong vçn đî sā dýng điòn.  

5. KẾT LUẬN  

Điòn nëng đùng vai trø quan trọng trong 

chën nuôi lợn, đặc biòt là trong chën nuôi lợn 

quy mô công nghiòp. Do đù, nång cao hiòu quâ 

sā dýng điòn nëng gùp phæn làm giâm chi phí, 

giúp giâm phát thâi khô nhà kônh trong chën 

nuôi. Nghiên cĀu tiïn hành đo lþąng hiòu quâ 

sā dýng điòn và yïu tố ânh hþćng đïn hiòu quâ 

sā dýng điòn trong chën nuôi lợn. Nghiên cĀu 

này không nhĂng đùng gùp vî mặt thăc tiñn mà 

còn là nghiên cĀu đæu tiên ć Viòt Nam tiïn 

hành đo lþąng hiòu quâ sā dýng điòn trong 

chën nuôi bìng viòc áp dýng phþĄng pháp phån 

tích màng bao dĂ liòu (DEA).  

Kït quâ nghiên cĀu chõ ra rìng hiòu quâ sā 

dýng điòn cûa các trang träi chën nuôi lợn th÷t 

trín đ÷a bàn Hà Nội còn thçp, vén còn nhiîu tiîm 

nëng đð nâng cao. Một số yïu tố ânh hþćng đáng 

kð đïn hiòu quâ sā dýng điòn bao gồm kiðu 

chuồng nuôi, thąi gian nuôi, mêt độ nuôi và chi 

phí thĀc ën. Kït quâ phân ánh thăc tï là chuồng 

hć có hiòu quâ sā dýng điòn cao hĄn so vĆi 

chuồng kín. Một số giâi pháp đþợc đþa ra đð giúp 

các trang träi tiït kiòm điòn là: đèy nhanh thąi 

gian nuôi; tëng mêt độ lợn ć mĀc phù hợp và 

thăc hiòn tiït kiòm chi phí thĀc ën chën nuôi.  
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